
ベトナム語の6つの声調

同じ「ma」でも、声の高さの動かし方で6つの別の言葉になります。線は声の高さの動きの目安です。

高

低

ma mà má mả mã mạ

声調 記号 声の出し方 例 日本人がやりがちな間違い

① ngang なし 中くらいの高さのまま、声を平

らに保つ

ma
おばけ

語尾が下がって huyền に聞こえる

② huyền à 中くらいの高さから、低いほう

へ自然に下げる

mà
しかし

下げ幅が小さく、平らに聞こえる

③ sắc á 鋭く、高いほうへ跳ね上げる má
頬

上げきらずに途中で止まる

④ hỏi ả 一度下げてから、最後に少しだ

け持ち上げる

mả
お墓

最後の持ち上げを忘れて huyền になる

⑤ ngã ã 喉を一瞬締めて声を切り、そこ

からポンと跳ね上げる

mã
馬（漢字の

「馬」）

喉を締める切れ目が出ず、hỏi と混ざる
（いちばん間違えやすい）

⑥ nặng ạ 低いほうへ強く下げて、すぐに

止める

mạ
苗

短く止めずに伸ばしてしまう

声調記号は母音の上（nặng だけは下）に付けます。母音が2つ以上並ぶ語では、どの母音に付けるかに決まりがありま
す。例：mười（ư の上）、Nhật Bản（â・ả）、kỹ sư（y の上）。
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聞き分け練習（2択）

音声を聞いて、聞こえたほうに○を付けてください。音声はページの「聞き分け練習」で再生できます

（20問）。

問 どちらが聞こえた？ 聞き分けの点

1 Và Vá huyền・sắc

2 Dà Da ngang・huyền

3 Đã Đá ngã・sắc

4 Vã Vả hỏi・ngã

5 Dạ Dả nặng・hỏi

6 Vạ Vã ngã・nặng

7 Đả Đã hỏi・ngã

8 Dả Dã ngã・hỏi

9 Ă Â ă・â

10 Ơ O o・ơ

11 U Ư u・ư

12 Bai Bay ay・ai

13 Mây May ây・ay

14 Tia Tiêu iêu・ia

15 Hơi Hôi ơ・ô

16 Xua Xưa ư・u

17 mưa mua ư・u

18 ong ông ô・o

19 vâng vân -ng・-n

20 Út Úc -c・-t

音声は https://loannovietnam.com/pronunciation/ で聞けます。　出典：ロアンのベトナム語講座「ベトナム語の発音 無料教材」
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解答

問 正解 もう一方 問 正解 もう一方

1 Và Vá 11 U Ư

2 Da Dà 12 Bay Bai

3 Đã Đá 13 Mây May

4 Vả Vã 14 Tiêu Tia

5 Dạ Dả 15 Hơi Hôi

6 Vã Vạ 16 Xưa Xua

7 Đả Đã 17 mưa mua

8 Dã Dả 18 ông ong

9 Ă Â 19 vâng vân

10 O Ơ 20 Úc Út

ポイント

hỏi と ngã（問4・7・8）は、声が下がってから上がるか、喉を締めて切るかで聞き分けます。
語末の -c・-t・-ng・-n（問19・20）は、最後に口や舌をどこで止めるかで聞き分けます。
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